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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

17.939.3682.489.333364.000473.433110.000204.300127.400191.1001.019.10020.428.701278.0000,203.364.4231416.786.27832Tổ quản lý011

10.702.8281.700.133364.000473.43355.000124.00065.10097.700520.90012.402.961278.0000,20250.423111.874.538A226.511.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

7.236.540789.20055.00080.30062.30093.400498.2008.025.7403.114.000134.911.740A106.228.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

43.516.8704.282.700330.000477.800330.900496.5002.647.50047.799.5701.272.846646.526.722132Tổ chuyên viên082

6.410.983752.40055.00071.60059.60089.400476.8007.163.383229.23116.934.152A225.960.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000863

6.410.983752.40055.00071.60059.60089.400476.8007.163.383229.23116.934.152A225.960.000Chuyên viênĐỗ Văn HùngHL-029614

6.410.983752.40055.00071.60059.60089.400476.8007.163.383229.23116.934.152A225.960.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001745

6.481.667641.10055.00071.20049.00073.600392.3007.122.767188.61516.934.152A224.904.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009776

8.917.973665.70055.00095.80049.00073.600392.3009.583.673188.61519.395.058A224.904.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042637

8.884.281718.70055.00096.00054.10081.100432.5009.602.981207.92319.395.058A225.406.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

61.456.2386.772.033364.000473.433440.000682.100458.300687.6003.666.60068.228.271278.0000,204.637.2692063.313.000164                  Tổng cộng


